
SốiST 2-/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngàyjỹ tháng3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 

__^2Lnăm-2ũựl9 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
)NĜ NGHẸ 

M CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐÊN
Chuyến;. . .

B ộ TRƯỞNG

B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

L’ ho sơ sô":......... LOăn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa 
học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của 
Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai của Bộ 

Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 
02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, PTTTDN.

KT. BQ TRƯỞNG
THỬ TRƯỞNG

Gõ văn bản của bạn



KẾ HOẠCH

Triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của 
Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ$$ldQĐ-BKHCN ngàỵj(ị tháng 'ỳ năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cồng nghệ)

Thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của 
Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị đinh 
số 13/2019/NĐ-CP), Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng ké hoạch triển khai 
Nghị định với những nội dung chính sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định mới về chứng nhận 

và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 
13/2019/NĐ-CP; khuyến khích khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có hoạt động nghiên cứu và phát triển thuộc mọi 
lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc 
ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công 
nghệ được quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP thành các hoạt động cụ thể 
nhằm đạt được hiệu quả thiết thực, có tác động rõ nét tới sự phát triển của lực 
lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

3. Phân công các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các 
nhiệm vụ cụ thể để triển khai có hiệu quả Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

II. NHIÊM VU CHỦ YẾU
• •

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định
- Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với những thủ tục hành chính được quy 
định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP);

- Công văn hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện 
Nghị định so 13/2019/NĐ-CP;

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn vinh 
danh, khen thưởng đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.



2. Tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và 
Công nghệ; thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ thông qua cơ chế một cửa theo quy định của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

- Xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc 
tiếp nhận, xử lý hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của Cục 
Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Điều tra, khảo sát, nhận diện các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện công 
nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, 
xây dựng phương án hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký chứng nhận doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ;

- Xây dựng thuyết minh, đề xuất nhu cầu kinh phí để tổ chức thực hiện 
việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

3. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về việc triển khai Nghị định
3.1. Tuyên truyền, phổ biến về Nghị định:

- Tổ chức hội thảo phổ biến, tuyên truyền tại: thành phố Hà Nội, thành 
phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác;

- Xây dựng chuyên đề về Nghị định trên cổng thông tin điện tử của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

- Giới thiệu các quy định mới của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP trên các 
trang báo, kênh phát thanh truyền hình, mạng xã hội;

- Xây dựng phương án phối họp với các Hiệp hội doanh nghiệp nhằm phổ 
biến, tuyên truyền chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

3.2. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý ở địa phương về hoạt động cấp 
chứng nhận và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

4. Triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối vói doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ

- Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 
để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giải mã công 
nghệ và sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công 
nghệ;



- Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ miễn phí dịch vụ khi sử 
dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ 
sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và 
công nghệ của Nhà nước;

- Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tham gia các dự án 
hỗ trợ thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ của Nhà 
nước;

- Tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp khoa học và công nghệ và phối hợp 
với các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc ưu tiên xây dựng quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đối với các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Thực hiện việc ưu tiên trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với kết 
quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2030.

Các nhiệm vụ cụ thể và đơn vị tổ chức thực hiện quy định tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Quyết định này.

III. TỞ CHỨC THựC HIỆN
1. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ có 

trách nhiệm chủ trì, phối họp với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai 
thực hiện Kế hoạch này; hàng năm xây dựng báo cáo kết quả triển khai Nghị 
định, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 01 tháng 12.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong 
dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp 
luật. Các đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch chủ động 
đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ thông qua Vụ Kế hoạch - Tài chính 
để báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.



Ke hoach triển khai Nghị đinh số 13/201 

(Ban hành kèm theo Quyết định sỐSĩ Q/QĐ-

háng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiêp khoa 
ng nghệ

ihángQĩ năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công r.ghự)

TT Nôi dung công viêc Đơn vi chủ trì
*

Đơn vị phối hop Thời gỉiM 
thực Mệii

Ban tiàiiti các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị đinh

1 Quyết đỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi đìứí nàng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ lúi'Ai với những thủ tục hành chính được quy 
định in Nghị đmh so 13/2019/NĐ-CP).

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Văn phòng Bộ Tháng VV.P19

2 Công ván hướng dẫn các Sở Khoa học và Công 
nghệ ì i ĩen khai thực hiện Nghị định số
13/2tU.VNU-CP.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Vụ Pháp chế Tháng Vi!T9

3 Quyết đinh của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ hướng dẩn vinh danh, khen thưởng đối với 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Vụ Thi đua khen 
thưởng, Vụ Pháp chế

Tháng >/2TI9

II Tổ d u k  thực Mện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuôc thẩm quyền <n 
Khoa học và Công nghệ

4 Thành tệp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải 
quyết tỉm tục hành chính theo cơ chế một cửa, một

Văn phòng Bộ Cục Phát triển thị Tháng 3/2019



cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công 
nghệ; thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ chứng nhận 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua cơ 
chế một cửa theo quy định của Bộ Khoa học và
Công nghệ.

trường và coal'd 
nghiệp KH&CN

5 Xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình 
điện tử đối với việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ chứng 
nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của Cục 
Phát triến thị trường và doanh nghiệp KH&CN.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Vụ Pháp chế Tháng 3/2019

Điều tra, khảo sát, nhận diện các doanh nghiệp đáp 
ứng điều kiện công nhận doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, xây 
dựng phương án hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký 
chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Các Sở Khoa học và 
Công nghệ

2019 - 2020

7 Xây dựng thuyết minh, đề xuất nhu cầu kinh phí để 
tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Vụ Kế hoạch T Ví 

chính
Nhiệm vụ 
thường xuyên
định kỳ

T ì Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về việc triển khai Nghị định

8 Tuyên truyền, phổ biến:

- Tồ chức hội thảo phổ biến, tuyên truyền tại: thành 
phố Hà Nôi, thành phố Hồ Chí Minh và một số
tỉnh thành khác;

- Xây dựng chuyên đề về Nghị định trên cống

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Vụ Pháp chế, Tiìtug 
tâm công nghệ thòng 
tin, Trung í ám 
nghiên cứu và phai 
triển truyền. ứiôííg

2019 - 2020



thông í.in. điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Giói ílliệu các quy định mới của Nghị định 
13/2019'NĐ-C? trên các trang báo, kênh phát 
thanh truyền hình, mạng xã hội;

- Đề xitâí phương án phối họp với các Hiệp hội 
doanh nghiệp nhằm phổ biến, tuyên truyền chính 
sách phát: triển doanh nghiệp khoa học và công
nghê đến cộng đồng doanh nghiệp.

khoa học và công 
nghệ, các co qu 
báo chí truyền hình

9 Đào tạo., tập huấn cho cán bộ quản lý ở địa phương 
về hoạt động cấp chứng nhận và hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Các Sở Khoa học và 
Công nghệ

201Q- 3020

IV
•>/ r

Tries? kkaỉ các chính sách ưu đãi, hô trợ đôi vói doanh nghiệp khoa học và công nghê

10 Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp 
cận nguồn vốn ưu đãi để thực hiện hoạt động
nghiên OUJ khoa học, phát triến công nghệ, giải mã 
công nghệ và sản xuất kinh doanh sản phẩm hình
thành từ kểí: quả khoa học và công nghệ.

Quỹ Đổi mới công 
nghệ quốc gia, Quỹ 
Phát triển KH&CN 
quốc gia

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Báo cáo kềt quả 
hỗ' trợ hàng năm

11 Hỗ trọ- doanh nghiệp khoa học và công nghệ miễn 
phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại 
các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở 
ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở
nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước.

Các phòng thí 
nghiệm trọng điểm 
quốc gia, cơ sở ươm 
tạo công nghệ, ươm 
tạo doanh nghiệp, 
cơ sở nghiên cứu 
khoa học và công

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Báo cáo ket quả 
hỗ trợ hàng năm



nghệ của Nhà nước 
thuộc Bộ Khoa học 
và Công nghệ

12 u ’u tiên hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ tham gia các dự án hỗ trợ thương mại hóa kết 
quả khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ của Nhà
nước.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN, 
Cục ứng dụng và 
phát triển công 
nghệ, Cục Thông tin 
khoa học và công 
nghệ quốc gia, Cục 
Sở hữu trí tuệ

Các cơ quan, đon vị 
quản lý và triển khai 
các chương trinh 
phát triển khoa bọc 
và công nghệ quốc 
gia có nội dung hỗ 
trợ thương mại hóa 
kết quả khoa học va 
công nghệ, tài sản trí 
t

Báo cáo kết quả 
hỗ trợ hàng năm

Tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp khoa học và 
cồng nghệ và phối họp với các bộ, cơ quan ngang 
bộ trong việc ưu tiên xây dựng quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đối với các sản phẩm của doanh nghiệp
khoa học và công nghệ.

Tông cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 
Chất lượng

Cục Phát triểo I 'L l  1 

trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Báo cáo kết quả 
hỗ trợ hàng năm

lo Thực hiện việc ưu tiên trong xác lập quyền sở hữu 
trí tuệ đối với kết quả khoa học và công nghệ của
doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Cục Sở hữu trí tuệ Cục Phát triển 1 lí 
trường và do cai í 
nghiệp KH&CN

Báo cáo kết quả 
hỗ trợ hàng năm

It Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình ươm tạo và phát triển 
doanh nghiêp khoa học và cồng nghệ đến năm
2030.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Các đơn Vị cỏ ì ì H 
quan

2020


